
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,268.25 -0.25% 12.06%
HNX 242.44 -0.62% 5.41%
VN30 1,267.65 -0.52% 12.02%
UPCOM 91.01 -0.15% 3.92%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) 482.71
Tổng GTGD (tỷ) 26,876.72 -13.42% 42.23%

INTRADAY VNINDEX 4/4/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH

E1VFVN30 21,900 -1.26% 12.14%
FUEMAV30 15,050 -0.27% 11.90%
FUESSV30 15,600 -0.19% 12.55%
FUESSV50 19,070 -0.16% 12.31%
FUESSVFL 20,790 -0.53% 12.99%
FUEVFVND 30,310 -0.75% 16.44%
FUEVN100 17,100 -0.52% 11.98%

VN30F2404 1,265.0 -0.54%
VN30F2405 1,270.0 -0.45%
VN30F2406 1,270.0 -0.39%
VN30F2409 1,270.0 -0.39%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 225 39,773.14 0.81% 18.85%
Shanghai 3,069.30 0.00% 3.61%
Hang Seng 16,725.10 0.00% -0.38%
Kospi 2,742.00 1.29% 2.70%
BSE Sensex 74,276.84 0.50% 3.32%
STI (Singapore) 3,235.01 0.35% 0.16%
SET (Thái Lan) 1373.89 -0.27% -4.15%
Dầu Brent ($/thùng) 89.24 -0.41% 13.19%
Vàng ($/ounce) 2,293.46 -0.36% 10.43%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 3.58% -84 -2
Lãi suất tiết kiệm 12T 4.70% 0 -10
TPCP - 5 năm 2.28% 0 40

TPCP - 10 năm 2.67% 3 49

USD/VND 25,120 -0.26% 2.49%

EUR/VND 27,913 -0.11% 1.96%

CNY/VND 3,518 -0.26% 1.21%
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
4/4/2024

Thị trường châu Á - Thái Bình Dương phục hồi sau đợt bán tháo hôm qua, sau

khi Chủ tịch Jerome Powell cho biết trong bài phát biểu mới nhất rằng sẽ mất

một thời gian để các nhà hoạch định chính sách đánh giá tình trạng lạm phát

hiện tại, khiến thời điểm cắt giảm lãi suất vẫn còn chưa chắc chắn. Hàn Quốc

dẫn đầu mức tăng ở châu Á nhờ chỉ số Kospi được hỗ trợ bởi kỳ vọng rằng

Samsung Electronics sẽ đạt mức tăng lợi nhuận quý đầu tiên gần gấp 9 lần so với

một năm trước đó. Thị trường Hồng Kông, Trung Quốc và Đài Loan đóng cửa

nghỉ lễ.

Đồng đô la Mỹ chạm mức thấp nhất trong một tuần vào hôm nay khi dữ liệu 

kinh tế gần đây hỗ trợ kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất nhanh chóng ở Mỹ.

Ngày thực hiện

Thực phẩm đồ uống và bán lẻ là điểm sáng hiếm hoi trong phiên hôm nay với sự 

trở lại của các cổ phiếu trụ như VNM, SAB hay MWG. Ở chiều ngược lại, nhóm 

hóa chất gặp phải áp lực chốt lời mạnh mẽ, cụ thể như GVR -3.4%, PHR -1.9%, 

BFC -1.5%, DPM -1%,…
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 96,000     2.35% 0.31% 2,865,138       3,380,281        
BID 51,000     0.00% -3.04% 1,983,323       2,221,519        
CTG 33,550     -1.47% -6.15% 13,818,177     19,503,927      
TCB 46,000     -1.71% -4.17% 17,834,876     20,284,391      
VPB 19,300     -0.26% -1.78% 21,281,083     30,287,991      
MBB 23,800     -1.65% -6.7% 43,432,398     56,131,706      
HDB 23,350     -0.21% -3.71% 11,419,338     10,134,750      
TPB 18,400     -0.54% -3.66% 17,706,490     28,952,510      
STB 29,700     -1.33% -7.19% 48,361,661     57,464,146      
VIB 23,200     -1.49% -4.33% 12,858,283     19,046,539      
ACB 27,550     -1.61% -2.82% 16,383,525     25,477,569      
SHB 11,200     -0.44% -3.45% 39,877,056     35,420,111      

SSB 22,000     0.00% -0.90% 1,935,819       4,021,335        
GAS 81,500     -0.37% -1.31% 1,538,288       18,858,331      
POW 11,300     -0.88% -1.07% 17,722,580     2,291,192        
PLX 37,150     -1.20% 0.53% 1,935,476       7,321,575        
VIC 47,850     0.21% -0.69% 5,401,607       18,195,791      
VHM 43,000     -0.23% -1.36% 13,768,883     12,474,256      
VRE 25,300     -0.78% 0.74% 10,400,618     14,233,535      
VNM 68,200     2.25% -3.42% 13,105,620     7,102,403        
MSN 73,400     0.00% -1.22% 7,190,803       1,672,157        
SAB 56,500     0.89% -2.76% 1,974,354       2,307,977        
BCM 63,500     -1.40% -2.77% 1,225,016       658,641            
BVH 42,100     -0.47% -2.77% 563,253           658,641            
VJC 102,200  0.00% -0.97% 956,039           1,097,260        
FPT 114,000  -0.96% -2.65% 4,323,641       4,614,818        
MWG 50,700     1.00% -0.59% 24,541,414     19,362,968      
GVR 33,100     -3.36% 0.15% 9,572,993       9,785,559        
SSI 37,650     -1.05% -3.83% 38,996,537     54,797,383      
HPG 29,600     -1.17% -3.11% 43,591,473     43,257,948      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

Giá xăng RON95 giảm nhẹ về 24,800 đồng/lít, trong khi giá xăng E5RON92 tăng 

lên 23,910 đồng/lít.

Năm 2023, Vinpearl báo lãi 670 tỷ đồng, đánh dấu 2 năm lãi liên tiếp.

SAB: Sabeco đề xuất cổ tức năm 2024 tỷ lệ 35% bằng tiền.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

FPT: Doanh thu từ thị trường Nhật Bản được kỳ vọng duy trì mức tăng trưởng cao 

trên 30%/năm, hướng tới mục tiêu 1 tỷ USD vào năm 2027, tiếp tục giữ vai trò là 

thị trường trọng điểm của Tập đoàn.

ACB: Năm 2024, ACB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 22,000 tỷ đồng, tăng 10% 

so với năm trước. Tổng tài sản tăng 12% lên 805,050 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng 

và giấy tờ có giá tăng 11% lên 593,779 tỷ đồng. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 

14% lên 555,866 tỷ đồng và tuân theo hạn mức tăng trưởng tín dụng được Ngân 

hàng Nhà nước giao.

Nội dung

Nóng: Nhà máy 20 nghìn tỷ làm 200,000 ô tô/năm vừa chốt xây tại Việt Nam, có vị trí chiến lược;

Hàng giá rẻ Trung Quốc tràn ngập thế giới, căng thẳng thương mại tăng cao;

Giá vàng nhẫn tăng kỷ lục, người "ôm" vàng lãi đậm trong thời gian ngắn;

TSMC nối lại sản xuất, Đài Loan bắt đầu khôi phục kinh tế sau trận động đất lớn nhất trong 25 năm.

Chủ tịch Powell: Fed có thời gian để đánh giá dữ liệu trước khi hạ lãi suất;

Tiêu thụ điện cả nước có thể đạt 1 tỷ kWh/ngày vào tháng 6;
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VIETNAM STOCK MARKET 1D YTD
VN-INDEX 1,268.25 -0.25% 12.06%
HNX 242.44 -0.62% 5.41%
VN30 1,267.65 -0.52% 12.02%
UPCOM 91.01 -0.15% 3.92%
Net Foreign buy (B) 482.71
Total trading value (B) 26,876.72 -13.42% 42.23%

INTRADAY VNINDEX 4/4/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD CHANGE IN PRICE BY SECTOR

E1VFVN30 21,900 -1.26% 12.14%
FUEMAV30 15,050 -0.27% 11.90%
FUESSV30 15,600 -0.19% 12.55%
FUESSV50 19,070 -0.16% 12.31%
FUESSVFL 20,790 -0.53% 12.99%
FUEVFVND 30,310 -0.75% 16.44%
FUEVN100 17,100 -0.52% 11.98%

VN30F2404 1,265.00 -0.54%
VN30F2405 1,270.00 -0.45%
VN30F2406 1,270.00 -0.39%
VN30F2409 1,270.00 -0.39%

GLOBAL MARKET 1D YTD
Nikkei 225 39,773.14 0.81% 18.85%
Shanghai Component 3,069.30 0.00% 3.61%
Hang Seng 16,725.10 0.00% -0.38%
Kospi 2,742.00 1.29% 2.70%
BSE Sensex 74,276.84 0.50% 3.32%
STI (Singapore) 3,235.01 0.35% 0.16%
SET (Thái Lan) 1,373.89 -0.27% -4.15%
Brent oil ($/barrel) 89.24 -0.41% 13.19%
Gold ($/ounce) 2,293.46 -0.36% 10.43%

VIETNAM ECONOMY 1D (bps) YTD (bps)
Vnibor 3.58% -84 -2
Deposit interest 12M 4.70% 0 -10
5 year-Gov. Bond 2.28% 0 40

10 year-Gov. Bond 2.67% 3 49

USD/VND 25,120 -0.26% 2.49%

EUR/VND 27,913 -0.11% 1.96%

CNY/VND 3,518 -0.26% 1.21%

EVENT CALENDAR
Ex-right Date Type Rate Value

4/5/2024 Cash                                    450 

4/5/2024 Cash                                    500 

4/8/2024 Cash                                 3,000 

4/12/2024 Cash                                    500 

4/16/2024 Cash                                      89 

4/24/2024 Cash                                 1,300 

PINETREE SECURITIES CORPORATION

WSB

5/6/2024

5/27/2024

4/29/2024

EPH 4/25/2024

SBB 4/15/2024

PMT 4/17/2024

Ticker

ETF & DERIVATIVES

Asia-Pacific markets rebounded following a sell-off in the previous session, as

investors digest comments from U.S. Federal Reserve Chairman Jerome Powell.

Powell said it would take a while for policymakers to evaluate the current state of

inflation, keeping the timing of potential interest rate cuts uncertain. South Korea

leads gains in Asia as the Kospi was powered by expectations that heavyweight

Samsung Electronics will post a near nine-fold increase in its first-quarter profit

from a year earlier. Markets in Hong Kong, mainland China and Taiwan were closed

for a public holiday.

The dollar hit a one-week low on Thursday as recent economic data supported 

expectations for quick rate cuts in the U.S.

HEM 4/26/2024

4/8/2024

4/8/2024

BWA 5/9/2024

4/26/20244/9/2024

MARKET BRIEF
4/4/2024

Food and beverage and retail were rare sectors that increased in today's session 

with the return of bluechips such as VNM, SAB or MWG. On the contrary, chemical 

stocks were sold strongly, specifically GVR -3.4%, PHR -1.9%, BFC -1.5%, DPM -1%,…
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SELECTED NEWS

Close 1D 5D Buying vol. Selling vol.
VCB 96,000     2.35% 0.31% 2,865,138       3,380,281        
BID 51,000     0.00% -3.04% 1,983,323       2,221,519        
CTG 33,550     -1.47% -6.15% 13,818,177     19,503,927      
TCB 46,000     -1.71% -4.17% 17,834,876     20,284,391      
VPB 19,300     -0.26% -1.78% 21,281,083     30,287,991      
MBB 23,800     -1.65% -6.7% 43,432,398     56,131,706      
HDB 23,350     -0.21% -3.71% 11,419,338     10,134,750      
TPB 18,400     -0.54% -3.66% 17,706,490     28,952,510      
STB 29,700     -1.33% -7.19% 48,361,661     57,464,146      
VIB 23,200     -1.49% -4.33% 12,858,283     19,046,539      
ACB 27,550     -1.61% -2.82% 16,383,525     25,477,569      
SHB 11,200     -0.44% -3.45% 39,877,056     35,420,111      
SSB 22,000     0.00% -0.90% 1,935,819       4,021,335        
GAS 81,500     -0.37% -1.31% 1,538,288       18,858,331      
POW 11,300     -0.88% -1.07% 17,722,580     2,291,192        
PLX 37,150     -1.20% 0.53% 1,935,476       7,321,575        
VIC 47,850     0.21% -0.69% 5,401,607       18,195,791      
VHM 43,000     -0.23% -1.36% 13,768,883     12,474,256      
VRE 25,300     -0.78% 0.74% 10,400,618     14,233,535      
VNM 68,200     2.25% -3.42% 13,105,620     7,102,403        
MSN 73,400     0.00% -1.22% 7,190,803       1,672,157        
SAB 56,500     0.89% -2.76% 1,974,354       2,307,977        
BCM 63,500     -1.40% -2.77% 1,225,016       658,641            
BVH 42,100     -0.47% -2.77% 563,253           658,641            
VJC 102,200  0.00% -0.97% 956,039           1,097,260        
FPT 114,000  -0.96% -2.65% 4,323,641       4,614,818        
MWG 50,700     1.00% -0.59% 24,541,414     19,362,968      
GVR 33,100     -3.36% 0.15% 9,572,993       9,785,559        
SSI 37,650     -1.05% -3.83% 38,996,537     54,797,383      
HPG 29,600     -1.17% -3.11% 43,591,473     43,257,948      

Top increases  in 3 sessions with liquidity Top decreases  in 3 sessions with liquidity

PINETREE SECURITIES CORPORATION

Taiwan begins recovery from quake as TSMC resumes production.

Content

This afternoon, RON95 gasoline decreased slightly to 24,800 VND/liter, while 

E5RON92 gasoline increased to 23,910 VND/liter.

In 2023, Vinpearl reported a profit of VND670 billion.

Top highest total traded value stocks (Billion VND) Foreign net flow 10 nearest sessions (Billion VND)

SAB: In 2024, Sabeco proposes to pay cash dividends at a rate of 35%.

FPT: Revenue from the Japanese market is expected to maintain a high growth 

rate of over 30%/year, aiming for a target of USD1 billion by 2027, continuing to 

serve as a key market for FPT Corporation.

ACB: In 2024, ACB sets a pre-tax profit target of VND22,000 billion, an increase of 

10% compared to the previous year. Total assets are expected to increase by 12% 

to VND805,050 billion. Customer deposits and valuable papers are expected to 

increase by 11% to VND593,779 billion. Outstanding loans are expected to 

increase by 14% to VND555,866 billion and comply with the credit room assigned 

by the State Bank.

Hot: An electric car factory with a capacity of 200,000 vehicles/year has just been signed to be built in Vietnam;

Electricity consumption in Vietnam could reach 1 billion kWh/day in June;

The price of gold rings increased to a record;

Powell says Fed has time to assess data before deciding to cut;

A glut of cheap Chinese goods is flooding the world and stoking trade tensions;
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